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BÁO CÁO

Tình hình, nguyên nhân, hậu quả sự cố môi trường; kết quả khôi phục sản xuất, 

ổn định đời sống, xác định thiệt hại, bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng 

trên địa bàn tỉnh

(Báo cáo tại Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII)

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-HĐND ngày 22/8/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khoá XVII; UBND tỉnh báo cáo các vị đại biểu HĐND tỉnh về tình hình, nguyên nhân, hậu quả sự cố môi trường; kết quả khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, xác định thiệt hại, bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh như sau:
I. DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG, NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ.

1. Tình hình sự cố môi trường.

1.1. Diễn biến tình hình.

Từ ngày 06 đến 18/4/2016, tại khu vực ven biển thuộc thị xã Kỳ Anh đã xảy ra sự cố môi trường làm các loại thuỷ sản nuôi trồng và hải sản tự nhiên chết bất thường (các loại thuỷ sản nuôi trồng chết khoảng 82 tấn; các loại thuỷ, hải sản tự nhiên chết trôi dạt vào bờ đã được thu gom, chôn lấp khoảng 10 tấn).

1.2. Công tác chỉ đạo.

Đây là sự cố môi trường nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh ta và các địa phương ven biển Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế. 

- Ngay sau khi có thông tin, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương hết sức quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, với tinh thần khẩn trương, sâu sát, thận trọng, khách quan, khoa học đối với sự cố môi trường. Thủ tướng Chính phủ đã phân công các Phó Thủ tướng và chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan khoa học kịp thời kiểm tra, đánh giá tình hình, xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự cố.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo hết sức kịp thời và sâu sát; đã thành lập Ban Chỉ đạo (do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban), 06 Tổ công tác để chỉ đạo khắc phục sự cố. 

- UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, các sở, ngành, cơ quan liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra, lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường nước biển, nước ngầm và chất lượng hải sản, theo dõi diễn biến tình hình; thực hiện quan trắc lấy mẫu phân tích nước mặt, nước biển ven bờ tại các bãi tắm ven biển; liên tục theo dõi diễn biến mức độ ô nhiễm môi trường nước; lấy mẫu phân tích đánh giá chất lượng thủy hải sản hàng ngày, xử lý thủy, hải sản chết đảm bảo môi trường và khuyến cáo các giải pháp bổ cứu nuôi trồng, khai thác thủy hải sản; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Trung ương tìm nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt để có biện pháp xử lý. 

2. Nguyên nhân, đối tượng gây ra sự cố

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam và các Bộ, Ngành, các nhà khoa học đã thống nhất, xác định nguyên nhân chính gây ra hiện tượng cá chết tại khu vực biển Vũng Áng và ven biển các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là do các độc tố Phenol, Xyanua từ nguồn thải của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty Formosa Hà Tĩnh). Công ty Formosa Hà Tĩnh đã không thực hiện đúng, đảm bảo yêu cầu về xả thải theo quy định tại giấy phép xả nước thải và Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các bộ ngành liên quan, các nhà khoa học đã xác định độc tố Phenol và Xyanua kết hợp với Hydroxit sắt, tạo thành một dạng phức hỗn hợp (Mixel), có tỷ trọng lớn hơn nước biển, theo dòng hải lưu di chuyển theo hướng Bắc - Nam từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế là nguyên nhân chính làm hải sản và sinh vật biển chết hàng loạt, nhất là ở tầng đáy.

Về thời gian các chất độc này phát sinh từ nhà máy của Công ty FHS thải xuống biển: Theo kết quả kiểm tra, hồi tố, kiểm toán chất thải, kiểm toán năng lượng của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, trong thời gian từ ngày 02/4/2016 đến 04/4/2016 xảy ra sự cố mất điện tại hệ thống xử lý nước thải công nghiệp của Công ty Formosa Hà Tĩnh, nên hệ thống xử lý nước thải hoạt động kém, hiệu quả xử lý các độc tố Phenol và Xyanua trong nước thải thời gian này không đạt quy chuẩn. Nước thải theo đường ống được thải ra biển và đã gây ra hiện tượng cá chết tại khu vực biển các tỉnh từ Hà Tĩnh và lan dần đến Thừa Thiên Huế từ ngày 06/4/2016 đến 29/4/2016.

3. Đối tượng gây ra sự cố nhận lỗi và bồi thường thiệt hại.

Với chứng cứ khách quan, khoa học, pháp lý, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp các Bộ, ngành liên quan nhiều lần làm việc với Tập đoàn Formosa Đài Loan, Công ty Formosa Hà Tĩnh. Ngày 28/6/2016, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã nhận trách nhiệm gây ra sự cố môi trường nghiêm trọng làm hải sản chết hàng loạt tại 4 tỉnh, đồng thời cam kết 5 điểm:

(1) Công khai xin lỗi Chính phủ, nhân dân Việt Nam vì để xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng;

(2) Thực hiện bồi thường thiệt hại kinh tế cho người dân, bồi thường xử lý môi trường biển, số tiền 500 triệu USD, tương đương 11.500 tỷ đồng;
(3) Khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế của hệ thống xử lý chất thải, hoàn chỉnh quy trình công nghệ sản xuất đảm bảo xử lý triệt để chất thải độc hại trước khi thải ra môi trường; không để tái diễn sự cố môi trường như vừa qua;

(4) Phối hợp với các Bộ, ngành Việt Nam và các tỉnh miền Trung xây dựng các giải pháp đồng bộ, không để xảy ra sự cố môi trường tương tự, tạo niềm tin với người dân Việt Nam, bạn bè quốc tế;

(5) Thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết nói trên, nếu vi phạm sẽ chịu xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam.

Trong 5 cam kết nêu trên, có 02 nội dung rất quan trọng đó là Công ty Formosa cam kết sẽ thay đổi công nghệ sản xuất của nhà máy, bổ sung, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải để đảm bảo xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định, không để tái diễn sự cố môi trường tương tự và cam kết bồi thường thiệt hại với số tiền 500 triệu USD (11.500 tỷ đồng) để phục vụ cho 04 nội dung gồm: (1) bồi thường thiệt hại kinh tế cho người dân và (2) hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; (3) bồi thường xử lý ô nhiễm và (4) phục hồi môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung của Việt Nam.

4. Hậu quả của sự cố:

Sự cố môi trường đã gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng đến đời sống xã hội trên địa bàn, từ kinh tế, xã hội, môi trường đến an ninh trật tự; ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, việc làm, thu nhập, tâm lý, sinh hoạt của người dân, đặc biệt là khu vực ven biển. Ngành khai thác, nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại lớn; các hoạt động kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá bị đình trệ; muối của diêm dân khó tiêu thụ; sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực thuỷ, hải sản, dịch vụ, du lịch biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đời sống của nhân dân vùng ven biển gặp nhiều khó khăn; tác động tiêu cực đối với phát triển kinh tế; gây ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị, an ninh trật tự và gây hại cho hệ sinh thái môi trường biển vùng bị ô nhiễm.

II. KẾT QUẢ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT, ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG CHO NHÂN DÂN.
1. Ban hành các chính sách:

- Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân trong vùng bị ảnh hưởng ổn định sản xuất khôi phục sự cố, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các chính sách hỗ trợ khẩn cấp tại Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 và số 1138/QĐ-TTg ngày 25/6/2016.

- UBND tỉnh cũng đã chủ động, kịp thời ban hành các chính sách riêng của tỉnh, cụ thể: Hỗ trợ khẩn cấp 15kg gạo/người/tháng trong thời gian 1,5 tháng cho người dân bị ảnh hưởng; Hỗ trợ cho các hộ nuôi trồng có hải sản chết 666,2 triệu đồng; Hỗ trợ hình thành 25 cửa hàng kinh doanh hải sản an toàn; Hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn ngân hàng cho các tổ chức vay vốn từ 01/6/2016 đến 30/9/2016 để thu mua muối cho diêm dân; Hỗ trợ 50% chi phí tiền điện cho các kho đông lạnh tạm trữ hải sản từ tháng 4 đến tháng 9/2016; Hỗ trợ 100% phí mua thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu cá; chuyển đổi nghề, tạo việc làm….

2. Kết quả thực hiện chính sách khôi phục sản xuất, ổn định đời sống:

- Đã hoàn thành việc hỗ trợ 3.748 tấn gạo (trong thời gian 3,5 tháng) cho 72.527 nhân khẩu; số gạo 2.719 tấn còn lại (trong 2,5 tháng) hiện nay các huyện đang tiếp nhận để cấp phát cho người dân, nếu thời tiết thuận lợi dự kiến cấp xong trước ngày 25/9/2016; hỗ trợ tiền cho các chủ tàu, thuyền không lắp máy và lắp máy dưới 90CV với 5.012 chiếc, số tiền 23.066,5 triệu đồng;

- Hỗ trợ 100% phí mua thẻ bảo hiểm y tế, đến nay thực hiện cơ bản hoàn thành với số thẻ được cấp mới là 2.847 thẻ;

- Hỗ trợ thành lập 25 cửa hàng kinh doanh hải sản an toàn, với số tiền 125 triệu đồng; hỗ trợ 50% chi phí tiền điện cho các kho đông lạnh tạm trữ hải sản từ tháng 4 đến tháng 9/2016 (đã cấp kinh phí hỗ trợ đợt 1 cho 35 cơ sở đông lạnh với số tiền 561,28 triệu đồng); hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn ngân hàng cho các tổ chức vay vốn để mua muối cho diêm dân từ ngày 01/6/2016 đến 30/9/2016 (có 02 doanh nghiệp vay vốn mua muối với số tiền 7.319 triệu đồng);

- Hỗ trợ triển khai đóng mới 28 tàu cá trên 90CV, trong đó đóng mới từ sau sự cố môi trường đến nay là 25 chiếc, cải hoán 06 tàu cá lên trên 90CV.
3. Tình hình khai thác, nuôi trồng thủy hải sản và sản xuất muối.

- Về khai thác, tiêu thụ hải sản:

+ Lượng tàu thuyền đánh bắt đã tăng và ổn định trong thời gian vừa qua; số tàu khai thác ven bờ công suất dưới 90 CV hoặc không lắp máy hoạt động đạt tỷ lệ từ 50 - 60%, tàu công suất trên 90CV (khai thác xa bờ) đạt tỷ lệ từ 80 - 83%. 

+ Sản lượng hải sản khai thác được thu mua hết; giá bán sản phẩm đang tăng dần. Tuy vậy, số lượng hải sản tồn kho chưa được tiêu thụ khá lớn (khoảng 2.000 tấn) chủ yếu là hải sản khai thác xung quanh thời điểm xảy ra sự cố.

- Về nuôi trồng thủy hải sản: Việc nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh đã được khôi phục trở lại bình thường; diện tích nuôi trồng thủy sản mặn lợ đã thả nuôi đạt 95% kế hoạch (2.638/2.777ha). 

- Về sản xuất muối: Diện tích sản xuất muối đến nay đạt 99ha/103ha, đạt 96% kế hoạch.

4. Một số khó khăn trong chỉ đạo khôi phục sản xuất
- Việc người dân còn ngại sử dụng nên hải sản khó tiêu thụ, tồn kho tại các kho đông lạnh và các cơ sở chế biến lớn.

- Việc chuyển đổi nghề gặp rất nhiều khó khăn do thực trạng phần lớn lao động vùng ven biển chủ yếu chưa qua đào tạo, lao động là người già, trẻ em chiếm tỷ lệ cao; tâm lý của người dân không muốn thay đổi nghề truyền thống; điều kiện về đất đai, nguồn vốn, năng lực kinh nghiệm, chuyên môn thiếu…

- Mặc dù chính sách đóng mới, cải hoán tàu cá có công suất trên 90CV của Trung ương và của tỉnh đã có nhưng thực trạng ngành khai thác hải sản của tỉnh có 95% tàu thuyền khai thác vùng lộng và gần bờ (trong 20 hải lý), hầu hết ngư dân còn thiếu năng lực, kinh nghiệm, nguồn vốn và các điều kiện khác nên việc chuyển đổi từ khai thác vùng lộng và ven bờ sang khai thác xa bờ cho ngư dân gặp nhiều khó khăn.

- Sự cố môi trường ảnh hưởng đến tâm lý của người dân nên việc khôi phục các hoạt động du lịch biển sẽ chậm và mất nhiều thời gian.

5. Về xử lý hải sản được kiểm nghiệm vượt ngưỡng an toàn:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có phát hiện 11,79 tấn hải sản có hàm lượng Cadimi vượt ngưỡng theo quy chuẩn và đang được niêm phong, quản lý chặt chẽ. UBND tỉnh đang xin ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy trình, phương pháp xử lý tiêu hủy số hải sản này. Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam cũng đã có quyết định cấp hỗ trợ kinh phí xử lý tiêu hủy hải sản không đảm bảo an toàn cho tỉnh với số tiền 498.240.000 đồng.

6. Về xử lý lượng hải sản tồn kho chưa tiêu thụ được.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế giám sát chất lượng an toàn thực phẩm toàn bộ hải sản tồn kho, nếu hải sản đảm bảo an toàn thì cho tiêu thụ, nếu không đảm bảo an toàn thì tiêu hủy theo quy định; đồng thời chỉ đạo Sở Công thương hướng dẫn, giúp đỡ các chủ cơ sở đông lạnh tổ chức tiêu thụ hải sản an toàn.

III. CÔNG TÁC KÊ KHAI, XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI PHỤC VỤ BỒI THƯỜNG.

1. Khái quát đối tượng: Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 6851/BNN-TCTS ngày 12/8/2016 và Văn bản số 7433/BNN-TCTS ngày 01/9/2016, đối tượng kê khai, xác định thiệt hại có 08 nhóm gồm: (1) Khai thác hải sản; (2) Nuôi trồng thuỷ sản; (3) Sản xuất muối; (4) Kinh doanh thuỷ sản ven biển; (5) Cơ sở chế biến thủy sản; (6) Cơ sở thu mua, tạm trữ thủy sản; (7) Dịch vụ hậu cần nghề cá; (8) Dịch vụ du lịch, thương mại ven biển.

2. Công tác chỉ đạo triển khai: UBND tỉnh đã chủ động khảo sát, rà soát đối tượng thiệt hại, nghiên cứu phương pháp xác định thiệt hại để tham mưu, đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT, do vậy, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh đã chủ động và sớm triển khai thực hiện có hiệu quả, cụ thể: 
- Kịp thời ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 18/8/2016 triển khai thực hiện kê khai, xác định hiệt hại do sự cố môi trường biển theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy sản tổ chức 05 cuộc tập huấn sâu rộng cho cán bộ chủ chốt của cấp huyện, cấp xã, thôn, xóm (thôn xóm mời Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng và Trưởng ban Mặt trận thôn) vùng bị ảnh hưởng thuộc 6 huyện, thị xã ven biển và thành phố Hà Tĩnh, với hơn 2.000 người tham gia. 

- Đã thành lập Hội đồng thẩm tra và 07 Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát cấp tỉnh; 7/7 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định cấp huyện; 63/63 xã, phường, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng đánh giá thiệt hại cấp xã và 344/344 thôn, xóm đã thành lập Tổ xác nhận đối tượng, số lượng thiệt hại. UBND tỉnh đã yêu cầu Hội đồng thẩm tra cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phải thành lập các Tổ và cử cán bộ trực tiếp phụ trách địa bàn để kiểm tra, giám sát ngay từ đầu việc kê khai, xác định thiệt hại và thực hiện công khai tại cơ sở và cấp dưới.

- Chỉ đạo Cục Thống kê, Sở Tài chính trên cơ sở số liệu thống kê, kết quả khảo sát, dữ liệu đầu vào và phương pháp tính toán theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo Bộ định mức, đơn giá phục vụ bồi thường gửi Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê để tổng hợp, nghiên cứu.

- Chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng và ban hành Hướng dẫn liên ngành về trình tự, nội dung, các bước đánh giá, thẩm định thiệt hại, phục vụ cho Hội đồng đánh giá cấp huyện thẩm định, tham mưu phê duyệt đối tượng, số lượng, giá trị thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.

3. Kết quả thực hiện đến ngày 20/9/2016:

Theo tổng hợp kết quả kê khai, xác định thiệt hại qua báo cáo của các địa phương, số liệu đến ngày 22/9/2016 (số liệu kê khai, tổng hợp bước đầu, chưa được thẩm tra, thẩm định) được xác định như sau:

- Khai thác thủy sản: 6.909 tàu cá; 

- Nuôi trồng thủy sản: 2.038,51ha nuôi thâm canh, bán thâm canh, quảng canh cải tiến; 31.508m3 nuôi lồng bè; 

- Sản xuất muối 113.45ha; 

- Lao động bị ảnh hưởng 40.891 người, trong đó: Lao động trực tiếp bị ảnh hưởng 35.530 người (bao gồm 16.696 lao động trên tàu cá), lao động gián tiếp bị ảnh hưởng 5.361 người; 

- Khối lượng hải sản tồn kho 2.003 tấn.

4. Thuận lợi, khó khăn:
a) Thuận lợi:

- Công tác kê khai, xác định đối tượng thiệt hại được tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời; các sở, ngành liên quan đã khẩn trương, tích cực hướng dẫn thực hiện; chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã và thôn xóm tích cực, cố gắng tổ chức thực hiện quyết liệt, nhanh chóng nên cơ bản đã đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân;

- Nhìn chung, các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại đã phối hợp, tham gia kê khai thiệt hại đầy đủ, kịp thời. 

b) Khó khăn:

- Khối lượng công việc rất lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, đối tượng thiệt hại nhiều, thuộc các lĩnh vực khác nhau và đa dạng trong thực tiễn, trong khi công tác chuẩn bị gấp, chưa có tiền lệ, hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn chưa đồng bộ và thiếu, thời gian thực hiện quá ngắn nên mặc dù cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt nhưng thực tiễn quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, chậm tiến độ theo quy định;

- Quá trình triển khai họp ở thôn gặp một số khó khăn; người dân yêu cầu, đòi hỏi một số nội dung ngoài nội dung kê khai, xác định thiệt hại, làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn kê khai. Cá biệt có 04 thôn người dân chưa hợp tác kê khai và 03 thôn kê khai chưa hoàn thành (thuộc thị xã Kỳ Anh);

- Quá trình rà soát đối tượng và tổ chức kê khai phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong việc xác định đối tượng, phương pháp thống kê, kiểm đếm, tính toán thiệt hại, phương pháp tổng hợp số liệu…; đặc biệt khó khăn nhất là việc xác định đối tượng và số lượng thiệt hại phải đảm bảo chính xác, trung thực, đúng thực tế;

- Mặc dù đã có hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT nhưng vẫn còn nhiều nội dung chưa rõ; thực tế phát sinh nhiều tình huống chưa có trong quy định nên đã gây khó khăn trong việc kê khai, đặc biệt là các đối tượng thuộc lĩnh vực dịch vụ du lịch, thương mại ven biển (hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể); các Bộ, ngành Trung ương chưa ban hành hướng dẫn quy trình thẩm tra, thẩm định số liệu kê khai, xác định thiệt hại để các địa phương thực hiện;
- Quá trình kê khai đối tượng là người lao động tại các địa phương còn nhiều sai sót, lúng túng do chưa bám sát và thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc kiểm tra, đối chứng, thẩm định đối tượng, số lượng thiệt hại của Hội đồng các cấp còn thiếu, không đồng bộ.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT VIỆC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CỦA CÔNG TY FORMOSA.

1. Công tác chỉ đạo điều hành, giám sát chất lượng môi trường tại Khu kinh tế Vũng Áng và Nhà máy Formosa:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Tổ công tác, phối hợp với tỉnh để giám sát việc khắc phục sự cố và thực hiện các cam kết của Công ty Formosa; đang lập dự án và chuẩn bị triển khai lắp đặt Trạm quan trắc tự động độc lập tại Khu kinh tế Vũng Áng, thuộc phường Kỳ Phương (ngoài hàng rào Dự án Formosa); thực hiện chương trình quan trắc môi trường biển ven bờ, gần bờ và xa bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Nam; bố trí 02 xe quan trắc di động thực hiện lấy mẫu phân tích liên tục nước thải tại Công ty Formosa Hà Tĩnh với tần suất 03 lần/ngày (sáng, chiều, tối) tại 07 vị trí.
- UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác và tham gia cùng tổ công tác của Bộ TNMT để kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xử lý môi trường, xả thải ra môi trường tại Dự án Formosa. Đối với nước thải: Chỉ đạo tiếp tục lấy mẫu nước thải tại khu vực trạm quan trắc tự động của Công ty Formosa với tần suất 01-02 lần/ngày để theo dõi, giám sát; đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc giám sát nước thải tự động, trực tuyến 24/24 giờ đối với 06 thông số về nước thải của Công ty Formosa (lưu lượng thải, pH, Tổng Nitơ, COD, SS, nhiệt độ); đã yêu cầu Công ty Formosa lắp đặt bổ sung 06 thông số (Phenol, Xyanua, thủy ngân, Cadimi, Crom VI, tổng dầu mỡ khoáng), hiện đang trong giai đoạn hiệu chỉnh để đi vào hoạt động.

 Đối với khí thải: Công ty đã lắp đặt hệ thống xử lý và lắp đặt thiết bị quan trắc tự động tại 09 ống khói của nhà máy; đang phối hợp với Tổng cục Môi trường để kết nối, truyền dữ liệu về cơ quan quản lý. Tỉnh đã yêu cầu Công ty tiếp tục lắp đặt bổ sung thiết bị quan trắc tự động tại 14 ống khói còn lại.

Đối với chất thải rắn: Công ty đã xây dựng 16/16 kho lưu giữ chất thải; lập hồ sơ phân loại, thống kê phát thải các loại chất thải rắn trong quá trình hoạt động sản xuất của Công ty, bao gồm: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn công nghiệp nguy hại, báo cáo số liệu hằng ngày về Tổ công tác. UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty hợp đồng với các đơn vị có chức năng để xử lý toàn bộ chất thải rắn theo quy định.
Ngày 23/8/2016, Lãnh đạo tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh để nghe báo cáo tình hình thực hiện Báo cáo ĐTM và thực hiện cam kết xử lý môi trường dự án Formosa Hà Tĩnh; sau buổi làm việc UBND tỉnh đã có Thông báo số 275/TB-UBND ngày 25/8/2016 yêu cầu Công ty Formosa Hà Tĩnh và các ngành, địa phương triển khai các nội dung liên quan.

2. Kết quả giám sát khắc phục hậu quả của Công ty Formosa:

Tại buổi làm việc ngày 08/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường với tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Formosa, Bộ đã có đánh giá về các thông số xả thải của Công ty Formosa đến nay đều nằm trong giới hạn cho phép; Công ty đã khắc phục được 37/58 tồn tại vi phạm về bảo vệ môi trường theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; đồng thời Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty Formosa tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thiện lại kế hoạch khắc phục các tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường (21 tồn tại) trong thời gian sớm nhất.

- Về xử lý nước thải: Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục có camera theo dõi để kiểm soát chặt chẽ 06 thông số đối với nước thải sinh hoạt, 13 thông số đối với nước thải sinh hóa và nước thải công nghiệp. Khẩn trương hoàn thiện xây dựng các hạng mục xử lý nước thải như hồ sinh học, hồ xử lý sự cố đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo điều kiện xử lý an toàn tuyệt đối, dung tích đủ lớn, tối thiểu phải dự trữ được từ 5 - 7 ngày khi có sự cố; phải lắp đặt hệ thống tự động bơm hồi lưu về trước hệ thống xử lý nước thải công nghiệp khi các chỉ tiêu quan trắc tự động không đảm bảo theo quy định; thu gom nước thải từ quá trình dập cốc về xử lý tại Xưởng xử lý nước thải sinh hóa; khẩn trương điều chỉnh công nghệ dập cốc từ dập ướt sang dập khô; Xây dựng hệ thống kiểm soát chặt chẽ nước thải sản xuất, tuyệt đối không để chảy vào hệ thống thoát mưa của Công ty..   

- Đối với khí thải: Lắp đặt đầy đủ hệ thống xử lý khí thải tại các vị trí có phát sinh khí thải. Đồng thời lắp đặt hệ thống quan trắc liên tục tự động tại các vị trí thải khí thải có nguy cơ độc hại cao như: Khu vực lò luyện cốc, dập cốc ướt, xưởng cán nóng…; trong đó phải kiểm soát chặt chẽ nước bay hơi tại vị trí dập cốc ướt.

- Đối với chất thải rắn: Lập hồ sơ phân loại, thống kê phát thải các loại chất thải rắn trong quá trình hoạt động sản xuất của Công ty, bao gồm: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn công nghiệp nguy hại,hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý chất thải rắn phát sinh; cập nhật, báo cáo số liệu hằng ngày về Tổ công tác. Công ty FHS chỉ được xem xét cấp giấy phép xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường để đi vào hoạt động chính thức sau khi hoàn thành các công trình theo yêu cầu nêu trên. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn đề nghị Công ty thuê một đơn vị chuyên nghiệp đủ năng lực, có kinh nghiệm chịu trách nhiệm điều hành và vận hành toàn bộ hệ thống xử lý nước thải, khí thải và quản lý chất thải rắn của Công ty; nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của một số tập đoàn lớn trên thế giới để chuyển đổi công nghệ sản xuất điện, không sử dụng nhiên liệu than gây ô nhiễm như hiện nay. Đồng thời giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tỉnh Hà Tĩnh duy trì Tổ công tác hoạt động giám sát liên tục chặt chẽ việc xả thải của FHS trong thời gian 03 năm.

V. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ

Sự cố xảy ra trong bối cảnh cả nước đang chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam nên đã bị các thế lực thù địch, đối tượng phản động lợi dụng chống phá, kích động, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, làm mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sau sự cố, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cả hệ thống chính trị của tỉnh đã tập trung vào cuộc để chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định tình hình, sớm khôi phục đời sống, sản xuất cho người dân; tổ chức kê khai, xác định thiệt hại để bồi thường cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng theo chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Tuy vậy, một số đối tượng chống đối, cố tình ngăn cản con em đi học, cản trở người dân kê khai, xác định thiệt hại để bồi thường… làm ảnh hưởng đến việc khôi phục sản xuất, ổn định đời sống cho nhân dân.
VI. MỘT KINH NGHIỆM RÚT RA TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Về công tác phối hợp: Cần phải tăng cường công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường; xây dựng và ban hành quy chế ứng phó sự cố môi trường, làm rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương để vừa chủ động thực hiện nhiệm vụ riêng, vừa phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung.

2. Về chính sách thu hút đầu tư: Xây dựng chính sách thu hút đầu tư hợp lý, vừa phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn, việc làm cho nhiều lao động nhưng phải đảm bảo môi trường, phát triển bền vững; đặt yêu cầu về bảo vệ môi trường là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư.

3. Về đầu tư cho bảo vệ môi trường: Phải yêu cầu nghiêm ngặt đối với việc đầu tư xây dựng hoàn thành, vận hành các công trình, bảo vệ môi trường trước khi cho phép các dự án đi vào hoạt động.

4. Về hoàn thiện quy định pháp luật: Cần phải rà soát, đánh giá lại các quy định, quy chuẩn về bảo vệ môi trường để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định chung của Quốc tế; quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường.

5. Về công tác dự báo, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường, tiến hành rà soát, đánh giá, khoanh vùng các nguồn thải lớn, rủi ro gây ra sự cố môi trường và áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ từng nguồn thải; tăng cường kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện các bất cập, vi phạm pháp luật về BVMT, cảnh báo nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

6. Tiếp tục nâng cao năng lực quan trắc, theo dõi, đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường, cảnh báo kịp thời các dấu hiệu bất thường để chủ động ứng phó, nhất là tại các vùng kinh tế trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nguồn thải lớn, khu vực môi trường nhạy cảm như Khu kinh tế Vũng Áng, các làng nghề, các dự án có xả thải lớn. 

VII. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Trung ương về giải quyết, khắc phục hậu quả sự cố môi trường. Tập trung cao nhất cho xác định thiệt hại, tổ chức bồi thường cho các đối tượng bị ảnh hưởng; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp khôi phục sản xuất, đánh bắt cho người dân; tăng cường quản lý nhà nước về môi trường và kiểm tra, giám sát việc khắc phục hậu quả của Formosa. Cụ thể:

1. Về xác định thiệt hại, tổ chức bồi thường:

- Chỉ đạo Hội đồng thẩm tra, các Tổ công tác của tỉnh; UBND, Hội đồng đánh giá, thẩm định cấp huyện thực hiện việc thẩm tra, đối soát, thẩm định số liệu kê khai, xác định thiệt hại của các đối tượng bị ảnh hưởng đảm bảo chính xác, trung thực, công bằng, khách quan, dân chủ, đúng đối tượng; tổng hợp báo cáo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương kịp thời theo quy định;

- Rà soát, xử lý các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình kê khai, xác định thiệt hại; đồng thời tiếp tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung một số đối tượng thiệt hại phát sinh để đảm bảo công bằng và ổn định ở cơ sở.

2. Về khôi phục sản xuất:

- Tiếp tục tăng cường quan trắc nước biển, giám sát thường xuyên chất lượng môi trường biển; kiểm tra, lấy mẫu hải sản, giám sát chất lượng hải sản khai thác; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các giải pháp nuôi trồng, khai thác hải sản và tiêu thụ, sử dụng hải sản đảm bảo an toàn theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Thông báo số 259 ngày 29/8/2016, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 122 ngày 26/8/2016 và của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 7268 ngày 29/8/2016; từng bước khôi phục niềm tin của người dân về chất lượng hải sản khai thác an toàn để người dân sử dụng. Góp phần khôi phục nghề khai thác hải sản.

- Thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh để thực hiện ổn định cuộc sống cho ngư dân bị ảnh hưởng, thực hiện an sinh xã hội.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT góp ý xây dựng Đề án Tổng thể xác định thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ và các giải pháp khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề, tạo việc làm, ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường; trong đó trọng tâm góp ý bàn hành các chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng; đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương thực hiện song cùng 02 hình thức hỗ trợ chính sách chuyển đổi nghề gồm: (1) gói tài chính thực hiện chính sách hỗ trợ 01 lần; (2) phần kinh phí còn lại đề nghị hỗ trợ gói tín dụng để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả thiết thực và sớm đưa các chính sách đi vào thực tiễn sản xuất.

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội góp ý xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường.
3. Tăng cường kiểm tra, giám sát Formosa:

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ TNMT, Tổng cục Môi trường, các Bộ, ngành Trung ương giám sát chặt chẽ về tiến độ xây dựng, các hoạt động của Nhà  máy và đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường tại Dự án Formosa theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại Thông báo số 257/TB-UBND ngày 25/8/2016 và nội dung kết luận tại cuộc kiểm tra và làm việc của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ngày 08/9/2016.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ về chất lượng môi trường, việc xử lý chất thải của Công ty Formosa (khí thải, nước thải và chất thải rắn).
- Yêu cầu Công ty Formosa thực hiện các cam kết đối với Chính phủ và Nhân dân Việt Nam; tiếp tục khắc phục các vi phạm đã được Đoàn kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hiện; thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành Trung ương; phải khắc phục triệt để, hoàn thiện công nghệ, tuyệt đối không được tái vi phạm gây ô nhiễm môi trường trong thời gian tới; khi chưa khắc phục xong và chưa được phép của cơ quan chức năng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan thì tuyệt đối không được vận hành hoạt động các hạng mục.

- Tiếp tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định, quy chuẩn về bảo vệ môi trường, đầu tư đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường yêu cầu ngày một cao hơn; đồng thời hỗ trợ kinh phí và bố trí cán bộ chuyên môn, các nhà khoa hoặc giúp Hà Tĩnh đầu tư các hạng mục quản lý và tăng cường kiểm tra, giám sát về môi trường tại Khu Kinh tế Vũng Áng.

- Ngoài ra, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các Nhà máy có lượng xả thải lớn, nguy cơ ô nhiễm cao phải tiến hành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và cập nhật dữ liệu trực tuyến 24/24 giờ hằng ngày về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát theo quy định.

4. Về đảm bảo an ninh trật tự: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, nắm chắc tình hình, chủ động các phương án để đảm bảo ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

5. Xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các sai phạm vừa qua: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 186 để lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đã để xảy ra sự cố môi trường, việc chôn lấp chất thải, đổ thải không đúng quy định và có hình thức xử lý theo quy định.
Trên đây là Báo cáo tình hình, nguyên nhân, hậu quả sự cố môi trường; kết quả khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, xác định thiệt hại, bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh; đề nghị Thường trực, các Ban và các vị Đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến góp ý, đồng thuận với nội dung báo cáo nêu trên để giúp UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo môi trường bền vững trên địa bàn tỉnh./.

	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;

- Trung tâm CB-TH;

- Lưu VT, TH, NL2, NL.

Gửi: Văn bản giấy (70b) và bản ĐT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
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(đã ký)
Đặng  Ngọc  Sơn
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